	BỘ TƯ PHÁP

Số: 28/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2014
cho các đơn vị Thi hành án dân sự địa phương


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 259 tập thể  thuộc cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2014 (có tên trong danh sách kèm theo). 
 Tiền thưởng cho mỗi tập thể là: 1.730.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và thủ trưởng các đơn vị có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)
Hà Hùng Cường


	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                          


DANH SÁCH 

CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC BỘ TRƯỞNG CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2014
Khu vực thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc

(Kèm theo Quyết định số:  28 /QĐ-BTP ngày 7 tháng 01 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	
	TỈNH THÁI NGUYÊN 



	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

	                                        
	TỈNH HÀ GIANG

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

	
	TỈNH TUYÊN QUANG

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	2.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

	
	TỈNH ĐIỆN BIÊN

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên;

	3.
	Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

	
	TỈNH BẮC KẠN 

	1.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

	
	TỈNH LAI CHÂU 

	1.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

	
	TỈNH SƠN LA 

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La;

	2.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường La, tỉnh Sơn La;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

	
	TỈNH YÊN BÁI  

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

	
	TỈNH HÒA BÌNH  

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

	
	TỈNH CAO BẰNG  

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	2.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

	
	TỈNH LÀO CAI 

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

	4.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

	
	TỈNH LẠNG SƠN 

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;

	2.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;

	3.
	Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;

	4.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

	
	TỈNH PHÚ THỌ 

	1.
	Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

	
	TỈNH BẮC GIANG 

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

	2.
	Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang;

	3.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang;

	4.
	Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang./.


         Tổng số: 67 trường hợp.
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DANH SÁCH 

CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2014
Khu vực thi đua các tỉnh đồng bằng Bắc bộ
(Kèm theo Quyết định số: 28/QĐ-BTP ngày 07 tháng 01 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
TỈNH HẢI DƯƠNG 
	1. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương;

	2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;

	3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.


TỈNH THÁI BÌNH 

	1. Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình;

	2. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

	3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

	4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.


TỈNH HÀ NAM 

	1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam;

	2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

	3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.


TỈNH NAM ĐỊNH 

	1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định;

	2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	3. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định;

	

	5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định;

	6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.



TỈNH HƯNG YÊN 

	1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên;

	2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;

	3. Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên;

	4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên;

	5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.


TỈNH VĨNH PHÚC 

	1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

	2. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

	3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.


THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

	1. Phòng Tài chính, kế toán Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; 

	2. Chi cục Thi hành án dân sự quận Kiến An, thành phố Hải Phòng;

	3. Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An, thành phố Hải Phòng;

	4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.


TỈNH NINH BÌNH 

	1. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;

	2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.


THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	1. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

	2. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

	3. Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

	4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

	5. Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

	6. Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

	7. Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

	8. Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.


TỈNH BẮC NINH 

	1. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh;

	2. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


TỈNH QUẢNG NINH 

	1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh;

	2. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh;

	3. Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh;

	4. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

	5. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

	6. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

	7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh;

	8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh./.

Tổng số: 49 tập thể./.
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DANH SÁCH

  CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC BỘ TRƯỞNG CÔNG NHẬN DANH HIỆU                                   TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2014
Khu vực thi đua các tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên                                      

(Kèm theo Quyết định số: 28/QĐ-BTP ngày 07 tháng  01 năm 2015   

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	
	TỈNH NGHỆ AN 

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	3.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành  án dân sự tỉnh Nghệ An;

	4.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	5.
	Chi cục THADS huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	7.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

	8.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	9.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	10.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;

	11.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

	
	

	
	TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

	
	

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	5.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

	.
	

	
	TỈNH BÌNH ĐỊNH 

	
	

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	2.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	3.
	Văn phòng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định;

	7.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

	
	

	
	TỈNH HÀ TĨNH 

	
	

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh;

	2.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

	
	

	
	TỈNH GIA LAI 

	
	

	1.
	 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai.

	.
	

	
	TỈNH QUẢNG BÌNH 

	.
	

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

	.
	

	
	TỈNH QUẢNG NAM 

	
	

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

	6.
	Phòng Tài chính, kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.

	
	

	
	THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

	
	

	1.
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;

	2.
	Văn phòng, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;

	3.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

	
	

	
	TỈNH ĐẮK LẮK 

	
	

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;

	2.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

	
	

	
	TỈNH QUẢNG TRỊ 

	
	

	1.
	Văn phòng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

	
	

	
	TỈNH QUẢNG NGÃI 

	
	

	1.
	Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;

	2.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

	
	

	
	TỈNH THANH HÓA 

	
	

	1.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;

	2.
	Văn phòng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa;

	5.
	Chi cục Thi hàh án dân sự huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

	7.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	8.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	9.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	10.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

	
	

	
	TỈNH KON TUM 

	
	

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum;

	2.
	Văn phòng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum;

	3.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum;

	4.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

	
	

	
	Tổng số:  77 tập thể./.


	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC BỘ TRƯỞNG CÔNG NHẬN DANH HIỆU

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2014

Khu vực Thi đua các tỉnh Miền Đông Nam Bộ

( Kèm theo Quyết định số: 28 /QĐ-BTP ngày 07 tháng 01 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	
	 TỈNH LÂM ĐỒNG  

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

	
	 TỈNH BÌNH PHƯỚC 

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

	
	TỈNH BÌNH DƯƠNG 

	1.
	Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Bình Dương;

	2.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương;

	3.
	Chi cục Thi hành án thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;

	4.
	Chi cục Thi hành án thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

	
	TỈNH NINH THUẬN 

	1.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận.

	
	TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

	
	TỈNH PHÚ YÊN

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

	
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	1.
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, thành phố Hồ Chí Minh;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

	
	TỈNH ĐỒNG NAI

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

	
	TỈNH KHÁNH HÒA

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa./.


        Tổng số : 29 tập thể ./.

	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH 

CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2014

Khu vực thi đua các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
(Kèm theo Quyết định số:28/QĐ-BTP ngày 07 tháng 01 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	
	TỈNH KIÊN GIANG

	1.
	Phòng Ngiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.



	
	TỈNH CÀ MAU

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.



	
	THÀNH PHỐ CẦN THƠ

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

	
	TỈNH BẠC LIÊU

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.



	
	TỈNH VĨNH LONG

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	2.
	Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long;

	4.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long.

	
	TỈNH TRÀ VINH

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.

	
	TỈNH TIỀN GIANG

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang;

	2.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Tiền Giang;

	3.
	Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Tiền Giang;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.



	
	TỈNH AN GIANG

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

	4.
	Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.



	
	TỈNH SÓC TRĂNG

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.



	
	TỈNH ĐỒNG THÁP

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp;

	6.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.



	
	TỈNH LONG AN

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An.



	
	TỈNH BẾN TRE

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	2.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	3.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.



	
	TỈNH HẬU GIANG

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang./.


Tổng số: 37 tập thể.
